
HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ THI KHẢO SÁT HSG CỤM  
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*** 

 - HS trả lời cách khác nhưng chính xác về kiến thức vẫn cho đủ điểm. 

 - Việc chiết điểm các ý cần căn cứ vào mức độ trả lời của học sinh. 

 - Khuyến khích các bài làm có tính sáng tạo , lập luận tư duy logic.    

                                     

Câu Nôi dung chấm Điểm 

Câu 1. 

(6điểm) 

Trên cơ sở trình bày những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu, 

Phan Châu Trinh từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918…… 

 

  

 

*Trình bày những hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu, Phan 

Châu Trinh  từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 

2đ 

+ Hoạt động cứu nước của Phan Bội Châu 1đ 

Phan Bội Châu sinh 1867 mất năm 1940, Quê Nam Đàn, Tĩnh nghệ An. 

Là nhà cách mạng điển hình trong phong trào cách mạng ở đầu thế kỉ 

XX với xu hướng bạo động. 

- Năm 1904, thành lập Hội duy tân với chủ trương đánh đuổi giặc Pháp, 

giành độc lập, thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam 

 

 

0,25 

- Năm 1905 đến 1908, Hội duy tân đã tổ chức phong trào Đông du đưa 

thanh niên Việt Nam sang học tập tại Nhật Bản…( HS nêu những hoạt 

động chính của phong trào Đông Du..) 

0,25 

- Năm 1909 - 1911: Sang Trung Quốc, Xiêm nương náu chờ thời..... 0,25 

- Năm 1912: Thành lập Việt Nam Quang phục hội. với tôn chỉ Đánh đổ 

thực dân Pháp… thành lập nền cộng hòa, thể hiện sự tiến bộ về mặt nhận 

thức ...1913 Bị giới quân phiệt TQ bắt giam ở nhà tù Quảng Đông.... 

0,25 

+ Hoạt động của Phan Châu Trinh 1đ 

- Phan Châu Trinh, sinh 1872 mất 1926, quê ở tỉnh Quảng Nam… Ông 

là người sớm tiếp  thu tư tưởng tiến bộ.Chủ trương cứu nước bằng biện 

pháp cải cách như nâng cao dân trí, dân quyền dựa vào Pháp để đánh đổ 

ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại. Ông vạch trần chế độ vua quan 

phong kiến thối nát, xem đó như điều kiện tiên quyết để giành độc lập. 

0,5 

-Từ 1906, ông cùng một số người cùng chí hướng mở ra cuộc vận động 

duy tân với nhiều hình thức , lập hội buôn, mở trường học theo lối mới , 

vận động cải cách phong tục lối sống… 

 

0,25 

- Năm 1908: Tổ chức phong trào chóng thuế, bị thực dân Pháp bắt, kết 

án 3 năm tù ở Côn Đảo.....Năm 1911: TD Pháp đưa ông sang Pháp, ông 

vẫn kiên định đường lối cải cách.. 

0,25 

* Những đóng góp của các sĩ phu phong kiến thức thời đối với phong 

trào dân tộc thời kì này. 

 

2.đ 



- Họ khởi xướng phong trào giải phóng dân tộc mang tính chất cách 

mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản, gắn công cuộc giải phóng dân 

tộc với duy tân đất nước và thay đổi chế độ xã hội, thể hiện qua các 

phong trào tiêu biểu như Đông du, Duy Tân, Đông kinh nghĩa thục…. 

 

0,5 

- Họ xác định mục tiêu mới của phong trào giải phóng dân tộc là giành 

độc lập, tiến tới xây dựng một chế độ tiến bộ hơn theo kiểu phương Tây 

(quân chủ lập hiến, chế độ cộng hòa) 

0,25 

- Thức tỉnh tinh thần yêu nước chống Pháp trong nhân dân Việt Nam, 

đóng góp vào truyền thống yêu nước bất khuất, chống giặc ngoại xâm 

của dân tộc và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp 

giải phóng dân tộc. 

0,25 

- Họ đề xuất nhiều hình thức đấu tranh mới: bạo động, cải cách, kết hợp 

bạo động với cải cách, kết hợp chuẩn bị thực lực bên trong với vận động 

giúp đỡ từ bên ngoài.. 

0,5 

- Họ góp phần làm chuyển biến tư tưởng yêu nước của nhân dân Việt 

Nam, từ yêu nước trên lập trường phong kiến sang yêu nước trên lập 

trường dân chủ tư sản… 

0,5 

* Vai trò trí thức hiện nay: 2đ 

-Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 

hiện nay,đội ngũ trí thức Việt Nam đóng vai trò đặc biệt quan trọng.  

0,5 

-Kinh tế:Tri thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt góp 

phần trực tiếp phát triển đất nước, xây dựng kinh tế tri thức… 

0,25 

-Chính trị: Đội ngũ trí thức Việt Nam tham gia công tác lãnh đạo, quản 

lí, hoạch định đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước… 

0,25 

-Tư tưởng: Là lực lượng xung kích đấu tranh chống các quan điểm sai 

trái bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… 

0,25 

-Giáo dục:Trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao 

dân trí, bồi dưỡng nhân tài… 

0,25 

-Văn hóa :Tiếp thu những giá trị văn hóa thế giới,làm phong phú thêm 

nền văn hóa Việt Nam ,phổ biến các giá trị văn hóa Việt Nam trên thế 

giới ,phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc…. 

0.25 

- Quốc phòng –an ninh: là lượng lượng nòng cốt xây dựng lực lượng vũ 

trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…. 

0,25 

Câu 2.  

   

(6điểm) 

Vì sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng để mở đầu quá trình xâm lược 

Việt Nam? Phát biểu suy nghĩ về sự kiện thực dân Pháp tấn công 

bán đảo Sơn Trà ngày 01 / 9 /1858. Phân tích nguyên nhân thất bại 

trong phong trào chống Pháp của nhân dân......... 

 

 

 

* Thực dân Pháp chọn Đà Nẵng để mở đầu quá trình xâm lược Việt 

Nam. 

2đ 



- Đà Nẵng chỉ cách kinh thành Huế khoảng 100km, qua đèo Hải Vân, 

chiếm được Đà Nẵng sẽ làm bàn đạp tấn công ra Huế buộc triều đình nhà 

Nguyễn đầu hàng, hoàn thành kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”… 

 

 

0,5 

- Đà Nẵng là một hải cảng sâu và rộng, tàu chiến có thể ra vào dễ dàng, 

lại nằm trên đường thiên lí Bắc – Nam…. 

0,5 

- Hậu phương Đà Nẵng là vùng đồng bằng Nam – Ngãi có thể lợi dụng 

để thực hiện âm mưu “ lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” 

0,5 

- Đà Nẵng có nhiều người theo đạo thiên chúa và một số gián điệp hoạt 

động từ trước, Pháp muốn lợi dụng họ làm nội ứng….. 

0,5 

* suy nghĩ về sự kiện thực dân Pháp tấn công bán đảo Sơn Trà ngày 

1- 9- 1858. 

0,75đ 

- Là mốc đánh dấu sự kết thúc của quá trình thăm dò và chuẩn bị lâu dài 

của tư bản Pháp đối với Việt Nam… 

0,25 

- Đó là sự kiện mở đầu quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân 

Pháp…  

0,25 

- Mở đầu tiến trình đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân lâu dài và anh 

dũng của dân tộc Việt Nam… 

0,25 

* Phân tích nguyên nhân thất bại trong phong trào chống Pháp của 

nhân dân ta vào những năm 1858 – 1884. Sự thất bại của phong đã 

để lại bài học kinh nghiệm…. 

 

+ Nguyên nhân thất bại.  1,75đ 

- Do sự chênh lệch lực lượng, nhân dân ta vũ khí thô sơ, chưa có nhiều 

kinh nghiệm chiến đấu còn thực dân Pháp trang bị vũ khí hiện đại, là 

quân đội xâm lược nhà nghề, có nhiều kinh nghiệm chinh chiến… 

0,5 

- Triều đình nhà Nguyễn bảo thủ, đường lối kháng chiến sai lầm. Trước 

họa xâm lăng, triều Nguyễn không làm gì cải thiện kinh tế và sức đề 

kháng của đất nước, triều đình không phát động cuộc chiến tranh nhân 

dân mà ngược lại còn tìm cách đối phó với các cuộc nổi dậy của nhân 

dân…..Triều đình đi từ đấu tranh vũ trang đến thương thuyết đầu hàng, 

kí các hiệp ước ….. 

0,5 

- Cuộc kháng chiến của nhân dân ta còn mang tính tự phát, thiếu sự liên 

kết, thiếu thống nhất, thiếu đường lối đúng đắn…. 

0,5đ 

- Những hạn chế đó khiến cho phong trào đấu tranh của nhân dân ta 

không thể lan rộng và kéo dài. Do vậy các cuộc đấu tranh của nhân dân 

ta tuy diễn ra anh dũng, liên tục, quyết liệt nhưng đều bị thất bại.  

0,25 

+ Bài học kinh nghiệm 1,5đ 

- Phải có đường lối lãnh đạo đúng đắn, kết hợp nhiều hình thức trong 

đấu tranh….. 

0,5 

- Phải phát động cuộc chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn diện, biết 

phát huy sức mạnh toàn dân tộc để đối phó với kẻ thù mạnh hơn ta gấp 

nhiều lần… 

0,5 



- Mềm dẻo về sách lược ( kết hợp đấu tranh quân sự, đấu tranh ngoại 

giao, đàm phán khi cần thiết) nhưng luôn tôn trọng nguyên tắc hàng đầu 

là không vi phạm vào chủ quyền quốc gia dân tộc…. 

0,5 

Câu 3. 

   

(5điểm) 

 Những nét chính về sự kiện khởi đầu tạo ra khuôn khổ của trật tự 

thế giới mới hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai…..  

 

 * Sự kiện khởi đầu tạo ra khuôn khổ của trật tự thế giới mới là Hội 

nghị Ianta (2 – 1945) 

 

0,5đ 

+ Hoàn cảnh Lịch sử. 1đ 

- Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết 

thúc, nhiều vấn đề cấp bách đặt ra trước các cường quốc Đồng minh 

trong đó vấn đề được coi là cấp bách nhất là cần phải nhanh chóng tiêu 

diệt chủ nghĩa phát xít để kết thúc chiến tranh. 

0,5 

- Hội nghị diễn ra tại Ianta (Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945, với 

sự tham gia của 3 cường quốc Mĩ, Anh, Liên Xô 

0,5 

+ Những quyết định quan trong của Hội nghị Ianta 2 đ 

- Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc Chủ nghĩa Phát xít..... 0,5 

- Thành lập tổ chức Liên hợp quốc... 0,25 

- Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát 

xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. Đây là vấn đề 

căng thẳng nhất trong hội nghị. 

0,25 

 

Ở Châu Âu: Quân đội Liên Xô chiếm đóng ở  Đông Âu, Đông 

Beclin.....,quân đội Mĩ, Anh, Pháp chiếm đóng ở Tây Âu, Tây Beclin.. 

....riêng các nước Áo và Phần Lan là những quốc gia trung lập... 

 

0,5 

Ở Châu Á. Hội nghị chấp nhận những điều kiện để Liên Xô tham chiến 

chống Nhật....., Nhật Bản do Mĩ đóng quân, Trung Quốc trở thành nước 

thống nhất và dân chủ, Mông Cổ được giữ nguyên trạng, Triều Tiên bị 

chia làm hai miền Bắc – Nam, Bắc Triều Tiên do Hồng quân Liên Xô 

chiếm đóng, Nam Triều Tiên do quân Mĩ chiếm đóng. Các vùng còn lại 

ở châu Á (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á) thuộc phạm vi ảnh hưởng của 

phương Tây... 

0,5 

Phân tích đặc trưng và hậu quả của trật tự thế giới đó.  1,5đ 

* Đặc trưng của trật tự hai cực Ianta:  

- Thế giới chia làm hai phe Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa do hai 

siêu cường Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe. Đặc trưng đó là nhân tố 

hàng đầu chi phối nền chính trị thế giới và các quan hệ quốc tế trong 

phần lớn thời gian nữa sau thế kỉ XX. 

 

 

0,5 

 



* Hậu quả: 

- Thế giới chia thành hai phe, hai cực, quan hệ quốc tế ngày càng căng 

thẳng, hai cường quốc Liên Xô và Mĩ chuyển từ quan hệ đồng minh 

chống phát xít sang quan hệ đối đầu.... 

- Sự đối đầu Đông Tây đã dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh bao trùm cả 

thế giới và kéo dài suốt gần nữa thế kỉ kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 

hai..... 

 

0,5 

 

 

0,5 

Câu 4.  

   

(3điểm) 

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của 

thế kỉ XX, vị thế của Liên Xô được đề cao trên trường quốc tế. 

 

 

 

* Vị thế của một nước trên cường quốc tế được khẳng định bỡi 

những thành tựu đạt được về các mặt. Đặc biệt vai trò của nước đó 

đối với sự phát triển của cách mạng thế giới. Từ sau Chiến tranh thế 

giới thứ hai đến nữa đầu những năm 70 của thế kỉ XX vị thế của 

Liên Xô được đề cao trên trường quốc tế là vì 

3đ 

+ Về kinh tế. . Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nữa đầu những 

năm 70 của thế kỉ XX Liên Xô đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong 

công cuộc xây dựng cơ sở vật chất- kĩ thuật CNXH….Liên Xô là cường 

quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới sau Mĩ, đứng đầu một số 

nghành công nghiệp như điện hạt nhân, công nghiệp vũ trụ… 

0,5 

+ Về Khoa học kĩ thuật: Liên xô đạt được những thành tựu rực rỡ..chiếm 

lĩnh nhiều đỉnh cao khoa học – kĩ thuậ thế giới ở các lĩnh vực vật lí, hóa 

học, điện tử, khoa học vũ trụ…năm 1949, chế tạo thành công bom 

nguyên tử… năm 1957, phóng thành công vệ tinh nhân tạo….năm 1961, 

phóng thành công tàu vũ trụ…. 

0,5 

+ Về đối ngoại: Thành tựu to lớn của Liên Xô trong công cuộc xây dựng 

Chủ nghĩa xã hội của thời kì này tạo tiềm lực để Liên Xô thực hiện chính 

sách đối ngoại tích cực. Mực tiêu chính sách đối ngoại của Liên Xô đảm 

bảo những điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã 

hội…duy trì hòa bình, an ninh chung, mở rộng hợp tác với các nước 

XHCN…những mục tiêu này thực hiện qua những hành động thực tiễn. 

0,5 

- Với các nước XHCN, Liên Xô giúp đỡ tích cực và to lớn về vật chất và 

tinh thần cho các nước trong công cuộc xây dựng CNXH…Liên Xô đi 

đầu trong việc ủng hộ sự nghiệp đấu tranh vì dân tộc, dân chủ và tiến bộ 

xã hội, đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình và an ninh thế giới, chống 

sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân đế quốc. 

0,5 

- Vai trò của Liên Xô trong Liên hợp quốc. Là thành viên quan trọng 

trong ủy viên thường trực, đưa ra nhiều sáng kiến quan trọng, đề cao vai 

trò của Liên hợp quốc, lên án các hành động chiến tranh của Chủ nghĩa 

đế quốc, tuyên ngôn thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực dân, tuyên ngôn 

về cấm sử dụng vũ khí hạt nhân…Sự có mặt của Liên Xô trong tổ chức 

Liên hợp quốc có vai trò quan trọng trong việc hạn chế sự thao túng của 

0,5 



Mĩ… 

* Với những thành tựu đã đạt được đến nữa đầu những năm 70 của thế kỉ 

XX địa vị quốc tế của Liên Xô được đề cao. Liên Xô là chổ dựa của hòa 

bình và cách mạng thế giới, được coi là “thành trì của hòa bình thế 

giới”… 

0,5 

 

----- Hết ---- 
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